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	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A

Họ tên :………………………………
Lớp :  1A…..
	        Thứ Sáu ngày 03 tháng 01 năm 2025
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2024 – 2025
Môn : Toán - Lớp 1
                        (Thời gian: 35 phút)       



	Điểm
	                               Nhận xét của giáo viên

	
	

	
	

	
	

	Bài 1. (1 điểm) Viết vào chỗ chấm cách đọc, viết các số:
	       5: ...................................................                Bảy: ..................................     
       9: ...................................................                Mười: ................................
	


Bài 2. (1 điểm) Viết các số:  2, 9, 5, 10, 6, 0.
	a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………...…………………
         b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………...….......……
Bài 3. (1 điểm)  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
a) 10 – 6 + 1 <  …………………….  < 3 + 2 + 4. 
Phép tính thích hợp điền vào chỗ trống trên là:
              A. 5 – 5 + 5                     B. 6 – 4 + 8                    C. 5 + 4 – 3         
         b) Hà có số bút nhiều hơn 5 nhưng lại ít hơn 7. Vậy Hà có số bút là :
              A. 8 cái                           B. 6 cái                            C. 4 cái            
	     
	
	


Bài 4. (1 điểm)  Tính nhẩm:
2 + 7 = …..		9 – 3 = ……
10 – 3 + 1 = .........		6 – 0 + 4 = ........
Bài 5. (1 điểm) Điền dấu > , < , = ?
                5 – 0          5	            7 – 5           8
                8 + 1     10 - 1                                         1 + 7 – 7           9 + 0 – 5
[bookmark: page2]Bài 6. (1 điểm)  Số? 
	10 – ….. = 8
….  + 4 + 1  = 9 
	10  >  9 – 4 + ……
1  + .....  < 10 – 7


Bài 7. (1 điểm) Số?
                       + 3              – 2              + 1	        – 0	         
                     [image: ]                                           8 
[image: ][image: ][image: ]Bài 8. (1 điểm) Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Bài 9. (1 điểm) [image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]Hình bên có:
a) .............  khối lập phương
b) ............  khối hộp chữ nhật

 
                                                                                                  

Bài 10. (1 điểm) Em tìm hiểu rồi ghi số vào chỗ chấm: 
a)  Noel mẹ tặng cho Hùng 3 đôi tất. Vậy Hùng có tất cả …….. chiếc tất. 
b) Số chân của 2 con chó nhiều hơn số chân của 2 con gà là ......... cái chân.

CMHS                          GV coi                         GV chấm






TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A

HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2024- 2025
Môn : Toán - Lớp 1

	Bài
	Đáp án
	Điểm

	1
	Viết đúng các đọc (viết) mỗi số: 0,25đ
	1

	2
	Viết đúng các số theo thứ tự mỗi phần: 0,5đ
	1

	3
	Khoanh đúng mỗi đáp án: 0,5đ (C -B)
	1

	4
	Mỗi phép tính nhẩm đúng kết quả 0,25đ
	1

	5
	Điền đúng dấu phép tính mỗi phần 0,25đ
	1

	6
	Điền đúng mỗi số 0,25đ
	1

	7
	Điền đúng mỗi số 0,25đ
	1

	8
	Viết đúng phép tính mỗi phần 0,5đ
	1

	9
	Điền đúng số mỗi phần 0,5đ
	1

	10
	Điền đúng số hoặc chữ mỗi phần: 0,5đ
	1



	TTCM




Lê Minh Nguyệt
	PHÓ HIỆU TRƯỞNG




Phan Thị Thanh Bình
	HIỆU TRƯỞNG




Lê Thị Thanh Phương
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